
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110022 11D5 Nguyễn Kỳ Anh 25/06/2008 4.7 6.5 3.5 4.9
2 110028 11D5 Nguyễn Ngọc Phương Anh 16/11/2008 4.75 7 5.75 5.83
3 110037 11D5 Nguyễn Tuấn Anh 21/07/2008 7 6.25 7 6.75
4 110048 11D5 Trần Ngọc Anh 14/06/2008 2.85 6.5 7.25 5.53
5 110050 11D5 Vũ Duy Anh 13/08/2008 3.5 7 8.25 6.25
6 110061 11D5 Trần Thị Ánh 18/10/2008 3.35 7 6.25 5.53
7 110066 11D5 Lương Văn Duy Bằng 21/01/2008 4.1 6.75 8 6.28
8 110083 11D5 Hà Minh Công 31/12/2008 2.2 5.75 5 4.32
9 110097 11D5 Bùi Nguyễn Huyền Diệu 29/02/2008 -1 -1 -1 -1

10 110101 11D5 Lê Anh Đức 18/01/2008 5 7 6.5 6.17
11 110107 11D5 Vũ Tiến Đức 26/12/2008 3.85 6 6 5.28
12 110118 11D5 Nguyễn Thị Thùy Dương 21/07/2008 3.85 6.5 5.5 5.28
13 110130 11D5 Lê Thu Giang 20/11/2008 6.75 6 4 5.58
14 110134 11D5 Đỗ Thị Hà 10/08/2007 3 4.25 4.5 3.92
15 110143 11D5 Trịnh Thu Hằng 22/01/2008 5.1 7 5 5.7
16 110157 11D5 Đặng Thị Khánh Hòa 27/10/2008 2.75 6.5 4 4.42
17 110165 11D5 Hà Đình Hưng 06/10/2008 6.5 7.5 5.5 6.5
18 110167 11D5 Nguyễn Thành Hưng 14/10/2008 4.35 5 6.25 5.2
19 110190 11D5 Nguyễn Gia Khánh 15/11/2008 5.25 7 8 6.75
20 110206 11D5 Hồ Thùy Linh 08/02/2008 3.5 7 4.75 5.08
21 110214 11D5 Nguyễn Diệu Linh 22/08/2008 2.6 7.5 5.75 5.28
22 110216 11D5 Nguyễn Lê Hà Linh 19/07/2008 5.35 7.5 7.75 6.87
23 110226 11D5 Trương Thị Thùy Linh 18/06/2007 3.75 8.5 6.5 6.25
24 110232 11D5 Nguyễn Duy Lợi 02/11/2008 6.35 8.25 4 6.2
25 110240 11D5 Trần Phương Ly 03/03/2008 6 7.25 6 6.42
26 110259 11D5 Phan Thảo My 20/11/2008 2.65 6.5 6.25 5.13
27 110265 11D5 Lê Thanh Nam 11/09/2008 6.85 8 7 7.28
28 110267 11D5 Nguyễn Bảo Nam 18/10/2008 3.75 7.25 7 6
29 110272 11D5 Phạm Quỳnh Nga 16/08/2008 4.1 7.5 4.5 5.37
30 110281 11D5 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 12/09/2008 3.6 6.75 7 5.78
31 110286 11D5 Nguyễn Tiến Nhật 22/11/2008 4.75 7.5 8 6.75
32 110294 11D5 Trần Thị Hồng Nhung 12/06/2008 7.25 8.5 9.25 8.33
33 110296 11D5 Nguyễn Thị Kim Oanh 27/05/2008 7.25 7 6.75 7
34 110301 11D5 Bùi Hồng Phúc 27/08/2008 4.5 5.75 7.25 5.83
35 110307 11D5 Nguyễn Mai Phương 13/07/2008 2.2 6.5 4.5 4.4
36 110308 11D5 Nguyễn Quỳnh Phương 06/11/2008 6.75 6.75 7 6.83
37 110316 11D5 Nguyễn Việt Quang 27/04/2008 3.6 7 5 5.2
38 110317 11D5 Trần Đăng Quang 26/10/2008 4.5 6.25 6.5 5.75
39 110326 11D5 Phạm Thanh Tâm 19/01/2008 3.75 6.25 3.75 4.58
40 110327 11D5 Trần Thị Nguyên Tâm 24/10/2008 4 6.75 7.5 6.08
41 110339 11D5 Nguyễn Duy Thanh 20/09/2008 6.25 6.25 8.25 6.92
42 110359 11D5 Nguyễn Thị Anh Thư 13/06/2008 4.1 6.5 6 5.53
43 110369 11D5 Đàm Thị Phương Trà 24/09/2008 3.35 8 6.75 6.03
44 110395 11D5 Lưu Trần Quốc Trung 18/10/2008 4.2 6.75 6 5.65
45 110407 11D5 Nguyễn Anh Tuấn 21/08/2008 2.6 3 3.25 2.95
46 110425 11D5 Nguyễn Thị Tố Uyên 21/08/2008 3.75 7.5 7 6.08
47 110443 11D5 Lê Thị Bảo Yến 27/04/2008 2.6 7.5 8 6.03
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